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YÊU CẦU BÁO GIÁ  

Gói thầu: Gói thầu Mua sắm biển chỉ dẫn, pano, khẩu hiệu truyền thông 

năm 2025 

Thuộc dự toán mua sắm: Gói thầu Mua sắm biển chỉ dẫn, pano, khẩu hiệu 

truyền thông năm 2025 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, làm cơ sở tổ chức mua sắm gói thầu: Mua sắm biển chỉ dẫn, pano, khẩu 

hiệu truyền thông năm 2025 thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm biển chỉ dẫn, pano, 

khẩu hiệu truyền thông năm 2025 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.  

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh 

- Tỉnh Bắc Ninh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Nga 

- Chức vụ: Văn thư 

- Số điện thoại: 0222.3821.242 

- Địa chỉ email: bvdkbacninh@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận báo giá theo một trong các cách 

thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn thư - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh - 

Đường Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc 

Ninh. 

- Hoặc nhận qua email (Bản quét PDF đã có chữ ký, đóng dấu đỏ Công ty 

và file excel) theo địa chỉ:bvdkbacninh@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 17 tháng 01 năm 2025 đến trước 

14h00’ ngày 04 tháng 02 năm 2025.  



Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 04 tháng 

02 năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ chi tiết: Theo phụ lục đính kèm 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 

đặt, bảo quản hàng hóa:  

 - Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Đường 

Nguyễn Quyền, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

- Hãng sản xuất, nhà cung cấp chịu trách nhiệm về vận chuyển, cung cấp, 

lắp đặt đảm bảo tiến độ, hoạt động của Bệnh viện. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

-  Không tạm ứng. 

- Thanh toán bằng chuyển khoản. 

- Thanh toán trong vòng 120 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh  

toán (hóa đơn, biên bản bàn giao và các chứng từ liên quan) bên mua sẽ chuyển 

khoản toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán. 

5. Các thông tin khác (nếu có). 

- Chất lượng hàng hoá mới 100% 

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)… và các khoản chi 

phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào 

khác. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh (đăng tải); 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế (đăng tải); 

- Phòng Công nghệ thông tin (đăng tải trên 

cổng BV); 

- Lưu VT, HĐXD Giá. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hạ Bá Chân 



PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA 

Gói thầu: Mua sắm biển chỉ dẫn, pano, khẩu hiệu truyền thông năm 2025 

 (Kèm theo Yêu cầu báo giá số 388/YCBG-BVT ngày 17/01/2025 của Giám đốc 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh) 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Yêu cầu tính năng và yêu cầu kỹ 

thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1.  

Bảng khung 

nhôm 1 mặt 

có móc kẹp 

Chất liệu: 

+ Khung nhôm định hình: kích thước 

bản nhôm (30 x 35) mm, độ dày 2 mm. 

+ In phủ nội dung bằng decal sữa in 

phun cán lên tấm Alucomposite dày 3 

mm. Diện tích in phun đến 100% và in 

chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ 

đầu tư 

+ Móc kẹp: inox, kích thước (3x12) 

cm, bắn vít 2 đầu vào tấm Alu để kẹp 

giấy tờ. 

 Kích thước: Theo yêu cầu của chủ đầu 

tư. 

 

 

m² 

 

 

 

 

20 

2.  

Bảng khung 

nhôm kính 1 

mặt (1,2x1,8) 

m 

Chất liệu: 

+ Kính trắng dày 3 mm. 

+ Khung nhôm định hình: kích thước 

bản nhôm  (30 x 35) mm, độ dày 2 

mm. 

+ In phủ nội dung bằng decal sữa in 

phun cán lên tấm Foamex dày 3 mm. 

Diện tích in phun đến 100% và in chữ 

tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu 

tư 

- Kích thước: (1,2x1,8) m 

Cái 15 

3.  
Bạt hiflex 1 

mặt  

Chất liệu: 

+ In bạt hiflex không xuyên, chất liệu 

nhựa PVC, có màu trắng sữa, độ dày 

0,36 mm; có khả năng chịu nắng mưa, 

co giãn tốt. Diện tích in phun đến 

100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu 

của bên chủ đầu tư 

Kích thước: Theo yêu cầu của chủ đầu 

tư. 

m² 

 
259 



4.  

Biển 

alucomposite 

1 mặt 

(0,22x0,4) m 

Chất liệu: 

+ In decal sữa in phun 1 mặt dán lên 

nền tấm Alucomposite dày 3mm. Diện 

tích in phun đến 100% và in chữ tùy 

thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư 

- Kích thước: (0,22x0,4) m 

Cái 230 

5.  

Biển 

alucomposite 

1 mặt (1,4x1) 

m 

Chất liệu: 

+ In decal sữa in phun 1 mặt dán lên 

nền tấm Alucomposite dày 3mm. Diện 

tích in phun đến 100% và in chữ tùy 

thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư 

+ Kích thước: chiều cao 1,4m; rộng 

1m 

+ Biển gắn tường 

Cái 10 

6.  

Biển 

alucomposite 

1 mặt (1,8 x 

2,8) m 

Chất liệu: 

+ In decal sữa in phun 1 mặt dán lên 

nền tấm Alucomposite dày 3mm. Diện 

tích in phun đến 100% và in chữ tùy 

thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư 

+ Kích thước biển: chiều cao 1,8m x 

chiều ngang 2,8m 

+ Khung sắt vuông (25x25)mm: chiều 

cao 1,8m X chiều ngang 2,8m để gắn 

biển. 

+ Có chân dựng, ống thép tròn mạ 

kẽm, đường kính Ꝋ60mm, độ dày thép 

2mm, chân tính từ mép dưới của biển 

xuống đất cao 1,3m (tổng chiều cao từ 

biển xuống đất là 3,1m), có thanh sắt 

chống đổ. 

Cái 4 

7.  

Biển 

alucomposite 

2 mặt 

(0,7x0,5)m 

Chất liệu: In decal sữa in phun 2 mặt 

dán lên nền tấm Alucomposite dày  

3mm; Diện tích in phun đến 100% và 

in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên 

chủ đầu tư 

+ Kích thước: dài 0,7m x rộng 0,5m 

+ Biển gắn cổng 

Cái 2 

8.  
Biển Foamex 

1 mặt 

Chất liệu: 

+ Decal sữa in phun dán lên tấm 

Foamex trọng lượng nhẹ, dày 3mm. 

Diện tích in phun đến 100% và in chữ 

tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu 

Cái 76 



tư 

- Kích thước: (0,5x0,7) m 

9.  
Biển hộp đèn 

1 mặt 

Kích thước của khung: (6x0,25x0,9)m 

Chât liệu bằng sắt hộp: kích thước (4 x 

25) mm, độ dày 2 mm. 

Cái 2 

10.  

Biển inox bạc 

xước (41,5 x 

23,5x 1,5)cm 

Chất liệu: 

+ Chất liệu inox 304, sơn lên bề mặt. 

Diện tích in phun đến 100% và in chữ 

tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu 

tư 

+ Kích thước: dài 41,5cm x rộng 

23,5cm x dày 1,5cm 

+ Biển gắn tường 

Cái 20 

11.  

Biển khung 

nhôm 2 mặt 

mica 

(0,35x0,5) m 

Chất liệu: 

+ Khung nhôm định hình: kích thước 

bản nhôm (30 x 35) mm, độ dày 2 mm. 

+ Cắt dán chữ decal; dán 2 mặt lên tấm 

nhựa mica dày 3 mm. Diện tích in 

phun đến 100% và in chữ tùy thuộc 

vào yêu cầu của bên chủ đầu tư 

- Kích thước: (0,35x0,5) m 

Cái 76 

12.  

Biển khung 

nhôm 1 mặt 

mica (1,5 x 

0,5x 0,15) m 

 

Chất liệu: 

+ Khung nhôm định hình: kích thước 

bản nhôm (30 x 35) mm, độ dày 2 mm. 

+ Cắt dán chữ decal; dán 1 mặt lên tấm 

nhựa mica dày 3 mm. Diện tích in 

phun đến 100% và in chữ tùy thuộc 

vào yêu cầu của bên chủ đầu tư 

+ Gắn led dây mắt 12V bên trong. 

+ Kích thước: dài 1,5m x rộng 0,5m x 

dày 0,15m 

+ Biển gắn vào cửa kính. 

Cái 8 

13.  

Biển khung 

nhôm 1 mặt 

mica (1,6x 

1,2x 0,15) m 

Chất liệu: 

+ Khung nhôm định hình: kích thước 

bản nhôm (30 x 35) mm, độ dày 2 mm. 

+ Cắt dán chữ decal; dán 1 mặt lên tấm 

nhựa mica dày 3 mm. Diện tích in 

phun đến 100% và in chữ tùy thuộc 

vào yêu cầu của bên chủ đầu tư 

+ Gắn led dây mắt 12V bên trong. 

+ Kích thước: dài 1,6m x rộng 1,2m x 

Cái 2 



dày 0,15m 

+ Biển gắn vào tường. 

14.  

Biển khung 

sắt 1 mặt 

căng bạt 

hiflex (có 

chân) 

(0,8x1,2) m 

Chất liệu: 

+ Khung: Sắt hộp mạ kẽm, kích thước 

(25 x 25 x 1,4) mm 

+ In phun nội dung trên nền bạt hiflex 

0,36 mm căng lên khung biển. Diện 

tích in phun đến 100% và in chữ tùy 

thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư 

- Kích thước: (0,8x1,2) m 

Cái 16 

15.  

Biển khung 

sắt 1 mặt 

căng bạt 

hiflex (treo 

tường) 

(0,8x1,2) m 

Chất liệu: 

+ Khung: Sắt hộp mạ kẽm, kích thước 

(25 x 25 x 1,4) mm 

+ In phun nội dung trên nền bạt hiflex 

0,36 mm căng lên khung biển. Diện 

tích in phun đến 100% và in chữ tùy 

thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư. 

- Kích thước: (0,8x1,2) m 

Cái 77 

16.  

Biển khung 

sắt 1 mặt 

căng bạt 

hiflex (treo 

tường) (1,5x 

0,8) m  

 

Chất liệu: 

+ Khung: Sắt hộp mạ kẽm, kích thước 

(25 x 25 x 1,4) mm 

+ In phun nội dung trên nền bạt hiflex 

0,36 mm căng lên khung biển. Diện 

tích in phun đến 100% và in chữ tùy 

thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư. 

+ Kích thước: dài 1,5m x rộng 0,8 m  

+ Biển gắn tường 

Cái 20 

17.  

Biển khung 

sắt 1 mặt 

mica (0,65 x 

1,55) m. 

Chất liệu: 

+ Khung: Sắt hộp mạ kẽm, kích thước 

(20 x 20 x 1,4) mm 

+ 1 mặt là tấm nhựa mica dày 3 mm; 

cắt dán chữ decal; Diện tích in phun 

đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu 

cầu của bên chủ đầu tư; gắn led 1,2m; 

36w xung quanh khung bên trong, mặt 

sau bịt tôn mạ kẽm dày 0,37 mm.  

- Kích thước: (0,65 x 1,55) m. 

Cái 14 

18.  

Biển khung 

sắt 2 mặt 

mica 

Chất liệu: 

+ Khung: Sắt hộp mạ kẽm, kích thước 

(20 x 20 x 1,4) mm 

+ 2 mặt là tấm nhựa mica dày 3 mm; 

Cái 25 



(0,35x0,65) 

m 

cắt dán chữ decal; Diện tích in phun 

đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu 

cầu của bên chủ đầu tư; gắn led dây 

mắt  12V xung quanh khung bên trong. 

- Kích thước: (0,35x0,65) m 

19.  

Biển khchị 

sưatung sắt 2 

mặt mica  

(1,5 x 0,8 x 

0,04) m 

 

Chất liệu: 

+ Khung: Sắt hộp mạ kẽm, kích thước 

(20 x 20 x 1,4) mm 

+ 2 mặt là tấm nhựa mica trắng dày 3 

mm; cắt dán chữ decal;  

+ Gắn led dây mắt 12V bên trong. 

+ Kích thước: dài 1,5m x rộng 0,8m x 

dày 4cm 

+ Biển gắn trần 

Cái 10 

20.  

Biển mica 2 

mặt (0,22 x 

0,4) m 

Chất liệu: In decal sữa in phun 2 mặt 

dán lên nền mica trong dày 3mm màu 

xanh, uốn cong hình chữ L. Diện tích 

in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc 

vào yêu cầu của bên chủ đầu tư 

- Kích thước: (0,22 x 0,4) m 

Cái 54 

21.  

Biển mica 

trong dày 

5mm 

 Chất liệu: Mica trong dày 5 mm. 

- Kích thước: (0,35x0,5) m 

- Đáp ứng yêu cầu của đơn vị sử dụng 

Cái 225 

22.  

Biển mica 

trong dày 

5mm dán 

decal 

Chất liệu: In decal sữa in phun 1 mặt 

dán lên nền mica trong dày 5mm. Diện 

tích in phun đến 100% và in chữ tùy 

thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư 

- Kích thước: (0,25x0,4) m 

Cái 60 

23.  
Decal sữa in 

phun 1 mặt 

Chất liệu: 

+ Decal sữa in phun; chất liệu PVC 

được phủ một lớp glossy chuyên dụng 

cho máy in phun, có keo ở mặt sau; in 

dùng mực loại gốc dầu với độ dày 

160mg, 4 lớp, bám mực, cán bóng. 

Diện tích in phun đến 100% và in chữ 

tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu 

tư. 

Kích thước: Theo yêu cầu của chủ đầu 

tư. 

m² 

 
300 

 

 



 (Mẫu Bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 17/01/2025) 

CÔNG TY…………… 

Địa chỉ:……………….. 

Email:………………… 

Số ĐT liên lạc:……….. 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

 
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc 

Ninh         

Điện thoại: 0222.3.821.242  

Email: bvdkbacninh@gmail.com. 

1. Công ty/cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau: 

Stt 

STT 

theo 

yêu 

cầu 

báo 

giá  

Danh 

mục 

hàng 

hoá 

Đặc 

tính kỹ 

thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ký mã 

hiệu 

Hãng/ 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1          

2          

…          

 
 Tổng 

cộng 
   

    

 (Thành tiền bằng chữ: ............................................../.) 

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…, và các khoản chi 

phí khác có liên quan, bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào khác. 

3. Chất lượng hàng hoá mới 100%. 

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 04/02/2025. 

5. Chúng tôi cam kết:  

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm 



quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

 ........, ngày ….  tháng ….  năm 2025 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 
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